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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 (Ban hành theo Quyết định số ….  ngày … tháng …. năm … của Hiệu trưởng 
trường  ………………….)
1. Ngành đào tạo:    Quản trị mạng máy tính
2. Thời gian đào tạo: 36 tháng
3. Loại hình đào tạo: Chính quy
4. Đối tượng tuyển sinh: Trung học cơ sở
5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 169
6. Giới thiệu chương trình: 

-  Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp;

-  Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được;

-  Khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành); 

-  Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về cơ hội việc làm, thu nhập, vị trí việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp.
7. Mục tiêu đào tạo

Phần này khẳng định cụ thể chuẩn đầu ra của học sinh tốt nghiệp. 

a) Về kiến thức (mức độ đạt được về hiểu biết, tư duy ...) 

b) Về kỹ năng (có khả năng làm được những việc gì; trong môi trường và điều kiện nào; kỹ năng mềm...);

c) Thái độ nghề nghiệp (đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tôn trọng pháp luật và trách nhiệm với công việc sau khi tốt nghiệp....).
8. Khung chương trình đào tạo


8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	
	
	Số tiết (giờ)
	ĐVHT

	1
	Văn hóa phổ thông  (nếu có)
	1110
	74

	2
	Các học phần chung
	600
	38

	3
	Các học phần cơ sở
	225
	11

	4
	Các học phần chuyên môn
	825
	41

	5
	Thực tập nghề nghiệp
	0
	0

	6
	Thực tập tốt nghiệp 
	240
	5

	                 Cộng (ĐVHT)
	3000
	169


8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã
Học phần
	HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	SỐ TIẾT
	HỌC KỲ
	TOÀN KHOÁ

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	
	
	
	
	16 tuần
	16 tuần
	16 tuần
	16 tuần
	16 tuần
	16 tuần
	96 tuần

	A
	
	VĂN HOÁ
	74
	1110
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Toán 1
	6
	90
	6
	
	
	
	
	
	KHCB

	2
	
	Toán 2
	6
	90
	
	6
	
	
	
	
	KHCB

	3
	
	Toán 3
	7
	105
	
	
	7
	
	
	
	KHCB

	4
	
	Toán 4
	7
	105
	
	
	
	7
	
	
	KHCB

	5
	
	Vật lý 1
	4
	60
	4
	
	
	
	
	
	KHCB

	6
	
	Vật lý 2
	4
	60
	
	4
	
	
	
	
	KHCB

	7
	
	Vật lý 3
	4
	60
	
	
	4
	
	
	
	KHCB

	8
	
	Vật lý 4
	4
	60
	
	
	
	4
	
	
	KHCB

	9
	
	Hoá học 1
	4
	60
	4
	
	
	
	
	
	KHCB

	10
	
	Hoá học 2
	4
	60
	
	4
	
	
	
	
	KHCB

	11
	
	Hoá học 3
	4
	60
	
	
	4
	
	
	
	KHCB

	12
	
	Hoá học 4
	4
	60
	
	
	
	4
	
	
	KHCB

	13
	
	Ngữ văn 1
	4
	60
	4
	
	
	
	
	
	KHCB

	14
	
	Ngữ văn 2
	4
	60
	
	4
	
	
	
	
	KHCB

	15
	
	Ngữ văn 3
	4
	60
	
	
	4
	
	
	
	KHCB

	16
	
	Ngữ văn 4
	4
	60
	
	
	
	4
	
	
	KHCB

	B
	
	PHẦN CHUNG
	38
	600
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Giáo dục chính trị 1
	3
	45
	
	
	3
	
	
	
	LLCT

	2
	
	Giáo dục chính trị 2
	3
	45
	
	
	
	3
	
	
	LLCT

	3
	
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	KHCB

	4
	
	Pháp luật
	2
	30
	
	2
	
	
	
	
	LLCT

	5
	
	Tin học cơ bản
	4
	60
	4
	
	
	
	
	
	CNTT

	6
	
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	
	
	
	
	
	KHCB

	7
	
	Anh văn 2
	4
	60
	
	4
	
	
	
	
	KHCB

	8
	
	Anh văn 3
	4
	60
	
	
	4
	
	
	
	KHCB

	9
	
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	
	
	
	2
	
	
	KHCB

	10
	
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	1*
	
	
	
	
	
	KHCB

	11
	
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	
	1*
	
	
	
	
	KHCB

	12
	
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	8
	120
	
	
	
	
	
	
	3 tuần

	C
	
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	57
	1290
	
	
	
	
	
	
	

	I
	
	Kiến thức cơ sở
	11
	225
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Tin học văn phòng
	4
	75
	3/1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Kỹ thuật lập trình 1
	3
	60
	
	2/1
	
	
	
	
	

	3
	
	Kỹ thuật lập trình 2
	2
	45
	
	
	1/1
	
	
	
	

	4
	
	Cơ sở dữ liệu
	2
	45
	
	
	1/1
	
	
	
	

	II
	
	Kiến thức ngành chung
	22
	435
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Lập trình quản lý
	4
	75
	
	
	
	
	3/1
	
	

	2
	
	Lập trình windows
	4
	75
	
	
	
	
	3/1
	
	

	3
	
	Phần cứng máy tính
	4
	75
	
	
	
	3/1
	
	
	

	4
	
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	2
	45
	
	
	
	1/1
	
	
	

	5
	
	Đồ họa ứng dụng
	2
	45
	
	1/1
	
	
	
	
	

	6
	
	Thiết kế web
	4
	75
	
	
	
	
	3/1
	
	

	7
	
	SQL Server
	2
	45
	
	
	
	
	1/1
	
	

	III
	
	Kiến thức chuyên ngành
	19
	390
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Hệ điều hành Windows và Linux
	3
	60
	
	
	
	
	2/1
	
	

	2
	
	Mạng nâng cao
	2
	45
	
	
	
	
	
	1/1
	8 tuần

	3
	
	Mạng Linux
	2
	45
	
	
	
	
	
	1/1
	8 tuần

	4
	
	Lập trình web
	4
	75
	
	
	
	
	
	3/1
	

	5
	
	An ninh mạng
	2
	45
	
	
	
	
	
	1/1
	8 tuần

	6
	
	Thiết lập và bảo trì hệ thống mạng
	4
	75
	
	
	
	
	3/1
	
	

	7
	
	Mạng viễn thông & truyền số liệu
	2
	45
	
	
	
	
	1/1
	
	

	IV
	
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	240
	
	
	
	
	
	5
	8 tuần

	
	
	TỔNG CỘNG ĐVHT
	169
	3000
	31
	30
	30
	30
	25
	15
	

	
	
	SỐ TIẾT LT/TH TRONG TUẦN
	
	
	28/2
	26/4
	26/4
	26/4
	19/13
	6/17
	


8.3.  Thi tốt nghiệp

	TT
	Môn thi
	Hình thức thi

(Viết, vấn đáp, T. hành)
	Thời gian (phút)
	Ghi chú

	I
	Văn hóa phổ thông
	
	
	

	1
	Toán
	
	
	

	2
	Vật Lý
	
	
	

	3
	Hóa học
	
	
	

	II
	Chuyên môn
	
	
	

	1
	Giáo dục Chính trị
	
	
	

	2
	Lý thuyết tổng hợp
- Kiến thức cơ sở

- Kiến thức chuyên ngành
	Viết

Viết
	90

90
	

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Thực hành
	90
	






TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 201
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